
 
Biểu số: 1202/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông 
tư số 20/2018/TT-BTNMT, 
ngày 08/11/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 
15/3 năm sau 

 

SỐ DỰ ÁN, TỔNG SỐ VỐN  

VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC 
NGOÀI  

DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
LÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

Năm………. 

Đơn vị báo cáo: 
Vụ Hợp tác quốc 
tế 

Đơn vị nhận báo 
cáo: Vụ Kế 
hoạch - Tài 
chính 

 

STT Tên dự án/lĩnh 
vực Mã số Nhà 

tài trợ 

Ngày ký 
kết phê 

duyệt dự 
án viện 

trợ 

Thời 
gian ​
thực 
hiện 

Địa 
điểm ​
thực 
hiện 

Đơn 
vị ​

thực 
hiện 

Tổng số vốn 
viện trợ ​

(1000 USD) 

Hiện 
vật 

Tiền 
mặt 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

  Tổng số                

I Lĩnh vực A                

1 Dự án X                

2 Dự án Y                

 …..                

II Lĩnh vực B                

 …..                

                 

                 

                 

                 

                 

 

  Ngày...tháng...năm... 



Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

Biểu số: 1202/BTNMT. Số dự án, tổng số vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê số dự án, tổng số vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài được ký kết, thực hiện 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi tên các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài được ký kết, thực hiện trong 
năm chia theo các lĩnh vực; 

Cột 1: ghi tên nhà tài trợ; 

Cột 2: ghi ngày ký kết phê duyệt dự án; 

Cột 3: ghi thời gian thực hiện dự án; 

Cột 4: ghi địa điểm thực hiện dự án; 

Cột 5: ghi đơn vị thực hiện dự án; 

Cột 6, 7: ghi tổng số vốn viện trợ (hiện vật, tiền mặt). 

3. Nguồn số liệu 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 


